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 TßA ¸N NH¢N D¢N  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

                          _______
 

Bản án số:788/2017/HSPT 

Ngày 07/11/2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                       _____________________ 

 

NHÂN DANH 
                     NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
                     TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

                   Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Xuân Thu 

Các Thẩm phán:                         Ông Lưu Ngọc Cảnh
 

                                                    Bà  Đặng Thị Thanh Huyền
 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Hồng Phương - Cán bộ 

Toà án nhân dân thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội  tham gia phiên toà: 

                                                      Ông Lưu Mạnh Hoan- Kiểm sát viên. 

 

Ngày 07 tháng 11 năm 2017, tại Trụ  sở Toà án nhân dân thành phố Hà 

Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 739/2017/HSPT ngày 06 tháng 10 

năm 2017 đối với bị cáo Quàng Văn T do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án 

hình sự sơ thẩm số 108/2017/HSST ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Toà án 

nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

*Bị cáo có kháng cáo: 

Quàng Văn T, sinh năm: 1994; Đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: tỉnh 

Điện Biên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Thái; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 09/12; Con ông A và Con bà B; Tiền sự: 

Không; Tiền án: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 06/6/2017. Hiện đang bị tạm giam tại Trại 

tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội. Có mặt. 

Người bị hại không kháng cáo:  
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Anh Th, sinh năm: 1972; Trú tại: tỉnh Yên Bái. Vắng mặt. 

 *ViÖn kiÓm s¸t kh«ng kh¸ng nghÞ. 

NHẬN THẤY: 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyÖn Gia L©mvà bản 

án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân huyÖn Gia L©m th× nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 29/5/2016, trong lán của công trường xây dựng giảng 

đường mới Học viện Nông nghiệp Việt Nam có: Bị cáo Quàng Văn T và các công 

nhân khác của công trường đang ngồi đánh bài vui với nhau. Lúc này anh Th ngồi 

ở ngoài xem đánh bài. Khi đang xem thì giữa bị cáo T và anh Th xảy ra mâu Tẫn, 

bị cáo T đã đứng dậy dùng chân đá một cái trúng vào má trái của anh Th làm anh 

Th ngã xuống nền đất của lán, nhưng không đập đầu xuống nền đất và bị ngất. Sau 

đó, anh Th được mọi người đưa đi Bệnh viện cấp cứu.  

Theo Bản kết luận giám định pháp y thương tích số: 633 ngày 14/11/2016 của 

Trung tâm pháp y, Sở y tế Hà Nội kết luận đối với thương tích của anh Th: Tỷ lệ 

tổn hại sức khỏe 36%. 

  Người bị hại là anh Th đã nhận số tiền 22.000.000đ (hai mươi hai triệu 

đồng) do gia đình bị cáo T bồi thường và không có yêu cầu gì về dân sự và đề nghị 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 108/2017/HSST ngày 22 tháng 8 năm 

2017, Toà án nhân dân huyện Gia Lâm đã quyết định: 

 Tuyên bố bị cáo Quàng Văn T phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng  khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 33 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Quàng Văn T 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 06/6/2017. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, tuyên quyền kháng cáo 

của bị cáo và người bị hại. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 01 tháng 9 năm 2017, bị cáo Quàng Văn T 

có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên toà phúc thẩm: bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi cố ý gây 

thương tích cho anh Th và xin pháp luật khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

được cải tạo tại địa phương.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trình bày quan điểm giải 

quyết vụ án: Căn cứ lời khai của bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Quàng Văn T  

về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2  Điều 104 Bộ luật hình sự là có căn cứ 

và đúng pháp luật. Tòa án sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, 

nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo 15 tháng 

tù là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. V× 

vËy, ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ¸p dông ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 248 Bé luËt 

tè tông h×nh sù; kho¶n 2 §iÒu104; ®iÓm b,p kho¶n 1,2 §iÒu 46; §iÒu 47; §iÒu 33 

Bé luËt h×nh sù kh«ng chÊp nhËn kh¸ng c¸o cña bÞ c¸o, gi÷ nguyªn quyÕt ®Þnh cña 

b¶n ¸n s¬ thÈm, xö ph¹t bÞ c¸o 15 th¸ng tï.Thêi h¹n tï tÝnh tõ ngµu 06/6/2017. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm;  

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện  

tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo; 

                                       XÉT THẤY:
 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên hợp lệ 

được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

  Về nội dung: Căn cứ vào lời khai bị cáo tại Cơ quan điều tra, cũng như tại 

phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Hồi 20 giờ ngày 29/5/2016, tại khu vực Học viện 

Nông nghiệp I Hà Nội, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, bị cáo Quàng 

Văn T đã có hành vi dùng chân đá vào mặt anh Th làm anh Th ngã xuống nền đất, 

gây thương tích cho anh Th với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 36%. 
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Với hành vi trên, Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Quàng Văn T về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo qui định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự là có 

căn cứ và đúng pháp luật. 

Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Quàng Văn T, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm sức khỏe của 

người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật trị an xã hội. Do đó, cần có mức 

hình phạt cần thiết nhằm trừng phạt, răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Khi quyết định hình phạt, Toà án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ hành 

vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị 

cáo 15 tháng tù là phù hợp.  

Xét bị cáo Quàng Văn T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là người dân 

tộc ít người. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động đến gia đình bồi thường 

thiệt hại, khắc phục hậu quả cho người bị hại, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được qui định tại các điểm 

b,p khoản 1và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú cụ 

thể, rõ ràng. Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai nhận, đã tỏ ra thực sự 

ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm 

tội, thái độ và nhân thân bị cáo, thấy không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành 

hình phạt tù mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát giáo dục 

của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú và ấn định thời gian thử thách đối 

với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Vì vậy, 

Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên 

mức hình phạt tù của bản án sơ thẩm nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời 

gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù kể từ ngày tuyên án phúc thẩm; giao 

bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời 

gian thử thách. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

tiếp tục có hiệu lực pháp luật. 

Về án phí: Theo qui định của pháp luật, bị cáo Quàng Văn T không phải 
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chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; điểm đ khoản 1 Điều 249Bộ luật tố tụng 

hình sự; 

 

                                         QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị cáo Quàng Văn T. 

 2. Sửa một phần bản án sơ thẩm: 

¸p dông kho¶n 2 §iÒu 104; ®iÓm b, p kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 46; §iÒu 47; 

§iÒu 60 Bé luËt h×nh sù; kho¶n 4 §iÒu 227 Bé luËt tè tông h×nh sù.     

 Xö ph¹t: bÞ c¸o Quàng Văn T 15 (M­êi l¨m) th¸ng tï vÒ téi “Cè ý g©y 

th­¬ng tÝch” nh­ng cho h­ëng ¸n treo.Thêi gian thö th¸ch lµ 30 (Ba m­¬i th¸ng) 

th¸ng kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n phóc thÈm. Tuyên bố trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên 

tòa nếu bị cáo không bị giam giữ về một tội phạm khác. 

Giao bị cáo Quàng Văn T cho Ủy ban nhân dân xã Luân Giói, huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.Trong 

tr­êng hîp ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo thay ®æi n¬i c­ tró th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh 

t¹i kho¶n 1 §iÒu 69 cña LuËt thi hµnh ¸n h×nh sù.   

3.Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 qui định về mức T, miễn, giảm, T, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. Bị cáo Quàng Văn T không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

-VKSND thành phố Hà nội; 

-TAND huyện Gia Lâm; 

-VKSNDhuyện Gia lâm; 

- CA huyện Gia Lâm; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 



 6 

- Bị cáo;Bị hại; 

-Lưu HS/VP 
 

 

             Nguyễn Thị Xuân Thu 

                   

 

 


